TÓM TẮT

Trần Thị Lan Anh, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tháng 08/2009.

Khảo sát một số đặc tính trái và chất lượng hạt của 31 dòng ca cao (Theobroma cacao L.) trồng tại Trảng Bom – Đồng Nai.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Hồng Đức Phước




    Th.S Nguyễn Đức Xuân Chương

Thí nghiệm theo dõi một số đặc tính trái của 31 dòng ca cao đang được trồng thử nghiệm ở Đồng Nai, đánh giá sơ bộ các dòng nhằm chọn ra được dòng tốt cung cấp cho sản xuất. Đề tài được thực hiện từ tháng 03/ 2009 đến tháng 05/ 2009.

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại với 31 nghiệm thức là 31 dòng khảo sát, mỗi ô thí nghiệm gồm 16 cây. Tất cả các nghiệm thức đều có chế độ chăm sóc như nhau. Các kết quả thu được như sau:

+ Về hình dạng trái: Các dòng khảo sát của thí nghiệm đều có hình dạng riêng, gồm: bầu dục, tròn và dài.

+ Về màu sắc trái: Các dòng khảo sát có màu sắc riêng, gồm: Xanh – Vàng, Xanh – Vàng cam, Đỏ - Cam, Tím – Đỏ, Tím – Cam, Tím – Vàng.

+ Về độ dày vỏ: Các dòng TD6, TD18, TD19 có độ dày vỏ là dày nhất, các dòng còn lại có độ dày vỏ mỏng hơn, thấp nhất là dòng TD14, TD32, TD39 và TD49.

+ Về số hạt trung bình trên trái: Các dòng TD24, TD25, TD29 có số hạt trung bình/ trên lớn nhất, các dòng còn lại có số hạt trung bình/ trái nhỏ hơn, thấp nhất là các dòng TD3, TD10, TD36, TD37 và TD41.

+ Về chiều dài trái: Các dòng TD8 và TD20 có chiều dài trái dài nhất, các dòng còn lại có chiều dài trái ngắn hơn, ngắn nhất là các dòng TD5, TD11 và TD49.

+ Về đường kính trái: Các nghiệm thức TD28, TD5, TD17 có đường kính trái lớn nhất, các dòng còn lại có đường kính trái nhỏ hơn, nhỏ nhất là các dòng TD1, TD3 và TD41.

+ Về trọng lượng trái: Các dòng TD29 và TD28 có trọng lượng trái lớn nhất, các dòng còn lại có trọng lượng trái nhỏ hơn, nhỏ nhất là các dòng TD35, TD41, TD49 

+ Về trọng lượng hạt tươi trung bình trên trái: Các dòng TD8, TD9 và TD29 có trọng lượng hạt tươi trên trái lớn nhất, các dòng còn lại có trọng lượng hạt tươi trên trái nhỏ hơn, nhỏ nhất là các dòng TD12 và TD41.

+ Đánh giá chất lượng, phẩm chất hạt ca cao: Dòng TD8 của thí nghiệm tỏ ra vượt trội hơn so với các dòng còn lại.

+ Về tỷ lệ trái bị nhiễm bệnh thối trái: Các dòng TD1, TD20, TD25 có tỷ lệ trái bị nhiễm bệnh thối trái qua các tháng theo dõi là cao nhất, các dòng còn lại có tỷ lệ trái bị nhiễm bệnh thối trái thấp hơn, thấp nhất là các dòng TD18, TD24 và TD42.

+ Về tỷ lệ trái bị sâu đục vỏ trái gây hại: Các dòng TD1, TD6, TD12 có tỷ lệ trái bị sâu đục vỏ trái gây hại qua các tháng theo dõi là cao nhất, các dòng còn lại có tỷ lệ trái bị sâu đục trái gây hại thấp hơn, thấp nhất là các dòng TD18, TD42 và TD49.
